
BÀI SỐ 6: 



1. Hiến pháp quy định về quyền khiếu nại 
và quyền tố cáo. 

2. Luật khiếu nại. 
3. Luật tố cáo. 
4. Điều 258 bộ luật Hình sự. 
5. Thảo luận. 
6. Thực hành. 
7. Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện 



1.1 
 
Điều 30   
 
1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
về những việc làm trái pháp luật của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. 

 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được 
bồi thường về vật chất, tinh thần và phục 
hồi danh dự theo quy định của pháp luật. 
  
3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, 
tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố 
cáo để vu khống, vu cáo làm hại người 
khác. 
 

Hiến pháp bảo vệ quyền 
khiếu nại và tố cáo. 



1.2 
 
Điều 25   
 
 

Công dân có quyền tự do ngôn 

luận, tự do báo chí, tiếp cận thông 

tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc 

thực hiện các quyền này do pháp 

luật quy định. 

 

Hiến pháp bảo vệ quyền tự 
do ngôn luận. 



2.1 
Tham khảo luật Khiếu nại: 
 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/
page/portal/chinhphu/hethongva
nban?class_id=1&mode=detail&d
ocument_id=162374 
 
 
 
 

 

Luật khiếu nại. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162374
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162374
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162374
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162374
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162374


2.2 Luật khiếu nại. 

Khiếu nại là gì? 
 
 Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, 
tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo 
thủ tục do Luật này quy định, đề nghị 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xem xét lại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của cơ 
quan hành chính nhà nước, của 
người có thẩm quyền trong cơ quan 
hành chính nhà nước hoặc quyết 
định kỷ luật cán bộ, công chức khi có 
căn cứ cho rằng quyết định hoặc 
hành vi đó là trái pháp luật, xâm 
phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình. 
 
 
 



2.3 

Tham khảo quy trình tiếp 
nhận và giải quyết đơn 
khiếu nại của cơ quan công 
quyền ------------ 
 
  Qua đường bưu điện với yêu 

cầu “thư bảo đảm có hồi báo” 
(biên nhận của bưu điện). 
 

   Nộp tại phòng tiếp dân của 
cơ quan công quyền (biên 
nhận của cơ quan). 

1.  Văn bản (đơn). 

2. Trình bày bằng lời nói. 

Luật Khiếu nại 



2.4 

  Thời hiệu khiếu nại: tối đa 
90 ngày. 
 

  A/ Khiếu nại lần 1: cơ quan 
công quyền sau khi nhận 
đơn khiếu nại, trong vòng 10 
ngày phải ra văn bản thụ lý 
hay không thụ lý đơn khiếu 
nại. 
 

  Thời hạn giải quyết khiếu 
nại: 30 ngày - 45 ngày, tối đa 
là 60 ngày. 

 
 
 

Luật Khiếu nại 



2.5 

B/ Khiếu nại lần 2 hay khởi kiện 
hành chánh:  
1.  Giải quyết lần đầu không 

thỏa đáng. 
2. Không giải quyết  khiếu 

nại lần đầu. 
3. Khởi kiện. 

 
C/ Cơ quan công quyền: 
  Sau 10 ngày nhận đơn khiếu 

nại lần 2, phải ra văn bản thụ 
lý hay không. 

 Tối đa 60 ngày phải giải 
quyết. 

 
 

 

Luật Khiếu nại 



2.6 

Khiếu nại tập thể. 
 
 Tại khoản 4 điều 8, cho phép 

công dân làm đơn khiếu nại 
tập thể. 
 

 Cử đại diện để trình bày, 
cung cấp thêm thông tin, 
đối thoại...với cơ quan công 
quyền. 
 

  Đối thoại: là tiến trình giải 
quyết đơn khiếu nại. 

 
 

 
 

Luật Khiếu nại 



 
 

Tham khảo luật Tố cáo: 
 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/porta
l/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mod
e=detail&document_id=162375 

 

Luật tố cáo. 3.1 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162375
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162375
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162375
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162375


 
 

Tố cáo là gì? 
 
Tố cáo là việc công dân theo thủ 
tục do Luật này quy định báo cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền biết về hành vi vi 
phạm pháp luật của bất cứ cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nào gây 
thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt 
hại lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của công dân, 
cơ quan, tổ chức. 

Luật tố cáo. 3.2 



 
 

 
  Cơ quan thanh tra hay Cơ 

quan điều tra (công an) sẽ 
thụ lý đơn tố cáo. 

  Nếu vi phạm có dấu hiệu 
cáo buộc hình sự, chắc chắn 
cơ quan điều tra (công an) 
sẽ thụ lý. 

  Nếu vụ việc bị khởi tố, việc 
giải quyết đơn tố cáo sẽ 
bằng phán quyết của  tòa 
án. 

Luật tố cáo. 3.3 



Điều 258 của bộ luật Hình 

sự 

 Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm 
phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, công dân  
 
 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo 
chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các 
quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù 
từ sáu tháng đến ba năm. 
 
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 

 
 
  Khi lạm dụng Điều 258 của bộ luật Hình sự  nhiều cơ 

quan đã  xâm phạm quyền khiếu nại, quyền tố cáo và 
quyền khiếu kiện của  công dân Việt Nam.  
 

 Do đó việc áp dụng tùy tiện Điều 258  vi phạm vào điều 
25 và điều 30 của Hiến pháp Việt Nam. 
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Thảo luận 

 

Trong trường hợp cơ quan 
công quyền không làm đúng 
quy định về thời hạn giải 
quyết đơn khiếu nại, đơn tố 
cáo, chúng ta phải làm gì? 

5.1 



 

Thảo luận 

 

Trong trường hợp cơ 
quan công quyền Việt 
Nam không giải quyết 
đơn tố cáo và đơn 
khiếu nại đúng quy 
định, thì việc làm đơn 
có tác dụng gì không? 

5.2 



 

Thực hành 

 

Nộp đơn khiếu nại tại UBND xã về 
việc bị phá mái chòi bảo quản đồ 
tang lễ: 
 
1. Người khiếu nại. 
2. Viên chức tư pháp xã. 
3. Người quan sát và phê bình. 

6.1 



 

Thực hành 

 

Buổi đối thoại giữa chủ tịch 
huyện và 3 đại diện của người 
dân về việc bị phá mái chòi bảo 
quản đồ tang lễ: 
 
1. 03 đại diện của người khiếu 

nại. 
2. Chủ tịch huyện. 
3. Người quan sát và phê bình. 

6.2 



 

Mẫu đơn khiếu nại 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  

Hà Giang, ngày ....tháng....năm.... 

ĐƠN KHIẾU NẠI 

Trích yếu: V/v chính quyền phá dỡ mái chòi bảo quản đồ tang lễ. 

 

Kính gởi: (UBND)....................................... 

        Đồng kính gởi: (các cấp trên) ................................................. 

  

NGƯỜI HOẶC NHÓM NGƯỜI KHIẾU NẠI: 

Họ và tên: …..  Sinh năm: ….. 

 Số CMND: ….. ngày cấp: …..  nơi cấp: ….. 

 Địa chỉ thường trú: ….. 

 Địa chỉ tạm trú: ….. 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BỊ KHIẾU NẠI: ….. 

NỘI DUNG KHIẾU NẠI: 

Tường trình vụ việc vi phạm (ai, làm gì, ở đâu, vào ngày giờ nào, đối với ai) 

Văn bản liên quan bị khiếu nại: 

Lý do khiếu nại: làm sai luật pháp quốc tế và quốc nội. 

ĐỀ NGHỊ HƯỚNG GiẢI QUYẾT VỤ ViỆC BỊ KHIẾU NẠI: ………. 

  

Trân trọng kính chào. 

 Người viết đơn/Đồng ký tên. 

 Ký tên (ghi rõ họ tên) hoặc điềm chỉ ngón tay 

 

Đính kèm: (cái tài liệu nếu có): ... 

 

7.1 



 

Mẫu đơn tố cáo 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  

Hà Giang, ngày ....tháng....năm.... 

ĐƠN TỐ CÁO 

Trích yếu: V/v công an đánh dân trọng thương 
Kính gởi: (đồn công an) ....................................... 

        Đồng kính gởi: (công an cấp trên, VKS)................................................. 
  

NGƯỜI HOẶC NHÓM NGƯỜI TỐ CÁO : 

Họ và tên: …..  Sinh năm: ….. 

 Số CMND: ….. ngày cấp: …..  nơi cấp: ….. 

 Địa chỉ thường trú: ….. 

 Địa chỉ tạm trú: ….. 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BỊ TỐ CÁO (nếu có hay biết): …… 

NỘI DUNG TỐ CÁO: 

Tường trình vụ việc vi phạm (ai, làm gì, ở đâu, vào ngày giờ nào, đối với ai) 
Lý do: hành vi phạm tội theo luật Hình sự 
Những tổn hại của người tố cáo: sức khỏe, tài sản, danh dự. 

ĐỀ NGHỊ HƯỚNG GiẢI QUYẾT VỤ ViỆC BỊ TỐ CÁO: ………. 

  

Trân trọng kính chào. 

 Người viết đơn/Đồng ký tên. 

. Ký tên (ghi rõ họ tên) hoặc điềm chỉ ngón tay 

 

Đính kèm: (cái tài liệu nếu có): … 

7.2 



 

Mẫu đơn kiện hành chánh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  

Hà Giang, ngày ....tháng....năm.... 

ĐƠN KIỆN HÀNH CHÁNH 
Trích yếu: V/v UBND xã ....ra quyết định .............. 

 
Kính gởi: Tòa án Hành chánh .................................. 

 

NGUYÊN ĐƠN: NGƯỜI HOẶC NHÓM NGƯỜI KHỞI KiỆN: 

Họ và tên: …..  Sinh năm: ….. 

 Số CMND: ….. ngày cấp: …..  nơi cấp: ….. 

 Địa chỉ thường trú: ….. 

 Địa chỉ tạm trú: ….. 
BỊ ĐƠN: TỔ CHỨC/CÁ NHÂN: …… 

NỘI DUNG KHỞI KiỆN: 

Tường trình vụ việc vi phạm: cơ quan nhà nước nào [bị đơn], làm gì, ở đâu, 

vào ngày giờ nào, đối với ai [nguyên đơn] 
Lý do: vi phạm luật pháp Việt Nam 
Những tổn hại của người tố cáo: sức khỏe, tài sản, danh dự. 

ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN HÀNH CHÁNH GiẢI QUYẾT THEO HƯỚNG: ………. 

  

Trân trọng kính chào. 

 Người viết đơn/Đồng ký tên. 

 Ký tên (ghi rõ họ tên) hoặc điềm chỉ ngón tay 

 

Đính kèm: (cái tài liệu nếu có): .... 

 

7.3 


